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- ISSN: 1859-1477

Số 22 (348) tháng 11 năm 2020
2020

78
Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành dịch vụ 

vận tải hàng hóa tại công ty cổ phần VINAFCO
Nguyễn Quỳnh Châm Tạp chí Kinh tế và Dự báo

- ISSN: 0866 7120

Số 28 (782) Tháng 10 năm 2021
2021

79 Sự kỳ vọng của xã hội với nghề Kiểm toán Nguyễn Quỳnh Châm Tạp chí thiết bị giáo dục
ISSN 1859-0810

  Số đặc biệt, tháng 9-2022
2022

80
Những thách thức trong áp dụng kế toán nguồn nhân lực và một 

số giải pháp cho các doanh nghiệp Việt Nam
Nguyễn Quỳnh Châm Tạp chí Kinh tế -  Châu Á Thái Bình Dương

ISSN: 0868 – 3808

Số 612, từ trang 114 đến 116
2022

81
Vai trò và thực trạng sử dụng thuyết minh báo cáo tài chính 

trong phân tích tài chính doanh nghiệp
Nguyễn Kiều Hoa Tạp chí công thương

ISSN: 0866-7756

Số 14, tháng 11/2018
2018

82
Thúc đẩy triển khai kế toán môi trường trong phát triển nền 

kinh tế xanh tại các doanh nghiệp Việt Nam
Nguyễn Kiều Hoa

Tạp chí công dân và khuyến học

(Dạy và Học ngày nay)

ISSN 2851-5769

Số đặc biệt

Tháng 10/2022

2022

83
Nghiên cứu áp dụng mô hình học tập kết hợp trong đào tạo kế 

toán tại các trường đại học ở Việt Nam
Nguyễn Kiều Hoa Tạp chí Giáo dục và xã hội

ISSN: 1859-3917

Số đặc biệt tháng 11/2021
2021

84 Ứng dụng kế toán xanh tại các trường đại học ở Việt Nam Nguyễn Kiều Hoa Tạp chí thiết bị giáo dục
ISN 1859-0810

Số 226, kỳ I, tháng 10 năm 2020
2020

85
Nghiên cứu về đạo đức nghề nghiệp kế toán của sinh viên và 

giảng viên kế toán
Nguyễn Thị Diệu Linh Tạp chí Kế toán & Kiểm toán 

ISSN: 1859 -1914

Số T11/2018
2018

86
Hoàn Thiện công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa 

bàn Huyện Lâm Thao
Nguyễn Thị Diệu Linh Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

Mã số ISSN: 0868-

3808.

Số 553, Tháng 11/2019

2019

87
Hoạt động tín dụng đối với hộ nghèo tại ngân hàng chính sách 

xã hội huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Thị Diệu Linh Tạp chí Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

Mã

số ISSN: 0868-

3808

2019



88
Hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài 

quốc doanh tại Chi cục Thuế huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ
Nguyễn Thị Diệu Linh Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Mã số

ISSN: 0866-7120

Số 11, tháng 11/2019, Trang 119 đến 121
2019

89
Công tác quản lý chi thường xuyên tại huyện Thanh Thủy, tỉnh 

Phú Thọ
Nguyễn Thị Diệu Linh Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Mã số

ISSN: 0866-7120

Số 35, tháng 12/2019, Trang 80 đến 82

2019

90
Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực kế toán tại trường Đại 

học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
Nguyễn Thị Diệu Linh Tạp chí thiết bị Giáo dục.

ISSN:1859-0810. Số 226 Kỳ 1

tháng 10/2020
2020

91
Đào tạo nguồn nhân lực ngành Kế toán – Kiểm toán trong bối 

cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
Nguyễn Thị Diệu Linh Tạp chí giáo dục và xã hội. 

ISSN: 1859-3917.

Số đặc biệt tháng

01/11/2021

2021

92
Nghiên cứu áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế trong 

giảng dậy kế toán công tại các trường đại học
Nguyễn Thị Diệu Linh Tạp chí thiết bị giáo dục.

ISSN 1859 – 0810.

Số đặc biệt tháng 10/2022
2022

93
Nhân tố ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin kế toán môi 

trường của các doanh nghiệp sản xuất đồ uống niêm yết
Nguyễn Thị Diệu Linh Tạp chí Kinh tế và Dự báo ISSN 1859-4972. Số 12, 04/2023 2023

94
Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa 

chọn doanh nghiệp kiểm toán của các công ty niêm yết
Nguyễn Thị Diệu Linh Tạp chí Kinh tế và Dự báo ISSN 1859-4972. Số 09, 03/2023 2023

95 Phát triển kinh tế biển - xu thế tất yếu để sinh tồn Bùi Phương Nhung

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

ISSN: 0868-3808 Số 528 tháng 11 - 2018, tr 92-94 2018

96
Mặt trái của ODA và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam nhằm 

nâng cao hiệu quả sử dụng ODA

Bùi Phương Nhung

Nguyễn Gia Thọ

Nguyễn Thị Thu Hà

Nguyễn Vân Dung

Trương Bích Trọng

Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

 ISSN: 0868-3808 Số 528 tháng 11 - 2018, tr 92-94 2018

97 Ứng dụng kế toán xanh tại các trường đại học ở Việt Nam
Bùi Phương Nhung

Nguyễn Kiều Hoa

Tạp chí Thiết bị giáo dục

ISSN: 1859-0810

Số 226 kỳ 1 tháng 10 – 2020, tr 3-5 2020

98
Nghiên cứu áp dụng chuẩn mực kế toán công quốc tế trong 

giảng dạy kế toán tại các trường đại học ở Việt Nam
Bùi Phương Nhung

Tạp chí Giáo dục và xã hội

ISSN: 1859-3917 Số đặc biệt tháng 9/2021, tr 137-141 2021

99
Đào tạo kế toán trách nhiệm trong các doanh nghiệp Logistics 

đáp ứng nhu cầu xã hội
Bùi Phương Nhung

Tạp chí Giáo dục và xã hội

ISSN: 1859-3917 Số đặc biệt tháng 10/2022, tr 429-431 2022

100
Một số giải pháp đào tạo sinh viên ngành Kế toán – Kiểm toán 

trong giai đoạn Cách mạng Công nghiệp 4.0

Bùi Phương Nhung

Nguyễn Thị Thu Trang

Nguyễn Khánh Ly

Tạp chí Giáo dục và xã hội

ISSN: 1859-3917 Số đặc biệt tháng 7/2023, tr 276-278 2023

101
Dạy học trực tuyến cho sinh viên chuyên ngành Kế toán trong 

các trường đại học

Bùi Phương Nhung

Nguyễn Thị Thu Trang

Nguyễn Khánh Ly

Tạp chí Giáo dục và xã hội

ISSN: 1859-3917
Số đặc biệt tháng 7/2023, tr 276-278 2023

102
Một số giải pháp định hướng tương lai cho kế toán chi phí môi 

trường
Nguyễn Thị Nhàn

Tạp chí Công thương

ISSN : 0866-7756
Số 16 tháng 7/2023 2023

103
Áp dụng chuẩn mực báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt 

Nam. Tính cấp thiết và một số kiến nghị
Nguyễn Thị Hoa

Tạp chí Công dân và Khuyến học (Dạy và Học 

ngày nay)
ISSN 2851-5769 Tháng 9/2022 trang 47 2022

104
Lợi ích của kế toán môi trường đối với các doanh nghiệp tại 

Việt Nam
Mai Thị Tâm Kỉ yếu hội thảo trường ĐH Tài nguyên Môi trườn Quyển 2 2021

105
Đào tạo sinh viên ngành Kế toán- Kiểm toán tại các trường đại 

học công lập
Mai Thị Tâm

Tạp chí thiết bị giáo dục số đặc biệt tháng 12-2022 

(Đồng tác giả)
trang 262 2022

106
Đổi mới hoạt động đào tạo nhân lực ngành tài nguyên môi 

trường trong bối cảnh cách mạng 4.0
Nguyễn Thị Cảnh Hoa

Hội thảo quốc gia “ Gắn kết đào tạo, nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực tài 

nguyên và môi trường với thực tiễn xã hội trong 

thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0

Hội thảo Quốc gia 2022. ISBN: 978-604-

357-092-2,  Nhà xuất bản khoa học tự 

nhiên và công nghệ 

2022

107
Đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng đào 

tạo tại Trường Đại học tài nguyên và Môi Trường Hà Nội
Nguyễn Thị Cảnh Hoa

Tạp chí thiết bị giáo dục 

ISSN: 1859-0810 số đặc biệt tháng 12-2022 trang 296 2022

108
Kế toán tam phân và ảnh hưởng tới đào tạo kế toán tại việt Nam 

hiện nay
Nguyễn Thị Cảnh Hoa

Hội thảo quốc gia khoa học quốc gia về kế toán và 

kiểm toán - VCAA 2022

"Hội thảo Quốc gia 2022. ISBN: 978-604-

330-509-8, Hội thảo quốc gia  khoa học 

quốc gia về Kế toán

  và Kiểm toán – VCAA 2022"

2022

109 Báo cáo bền vững : Lợi ích và thách thức đối với Doanh nghiệp Nguyễn Thị Cảnh Hoa Tạp chí NCKH Kiểm toán
Số 189 -07/2023/ISSN 1859 - 1671 Trang 

26 Nghiên cứu trao đổi
2023

110

Nghiên cứu báo cáo kế toán trách nhiệm xã hội và tác động đối 

với mức độ hiệu suất của nhân viên trong

các công ty du lịch

Đào Thị Thanh Thuý Tạp chí công thương
Số cuối tháng 11/2022

Trang 92-94
2022

111
Nghiên cứu quy trình triển khai hệ thống ERP và tác động đối 

với kế toán quản trị trong doanh nghiệp
Đào Thị Thanh Thuý Tạp chí công thương

Số 600 tháng 11/2021

Trang 77-79
2021

112 Kế toán quản trị và vai trò trong các doanh nghiệp hiện nay Đào Thị Thanh Thuý Tạp chí công thương Số 578 tháng 12/2020 trang 25-27 2020

113
Nghiên cứu báo cáo chi phí môi trường và lợi ích môi trường tại 

các nước nhằm vận dụng trong các doanh nghiệp việt nam

Nguyễn Hoản

Đào Thị Thanh Thuý

- Hôị thảo Đại học Thăng Long: “Hỗ trợ doanh 

nghiệp Việt Nam tăng cường tiếp cận tín dụng 

thông qua nâng cao năng lực quản trị và minh bạch 

hoạt động tài chính

- Kỷ yếu hội thảo

Mã ISBN: 978-604-971-771-0

- Quý 3 năm 2018

2018

114
Nghiên cứu quy trình vận dụng kế toán chi phí dòng nguyên vật 

liệu tại các doanh nghiệp Nhật Bản
Đào Thị Thanh Thuý Tạp chí công thương

Số 578 tháng 12/2020

Trang25-27
2018

115
Nâng cao chất lượng ứng dụng mô hình kế toán mô phỏng trong 

đào tạo tại các trường đại học Việt Nam
Đào Thị Thanh Thuý Tạp chí công thương

"- Kỷ yếu hội thảo

Mã ISBN: 978-604-971-771-0

- Quý 3 năm 2018"
2017

116
Nghiên cứu phương pháp lập báo cáo chi phí – lợi ích môi 

trường trong các doanh nghiệp tại Nhật Bản
Đào Thị Thanh Thuý Tạp chi công thương Số 14 tháng 11/2018 từ 269-273 2016

117
Xây dựng hệ thống dự toán chi phí trong các trường Đại học 

ngoài công lập tại Việt Nam
Đào Thị Thanh Thuý Tạp chi công thương Số 1 tháng 1/2017 2015

118
 Đào tạo đại học từ cơ chế tự chủ tài chính tại các trường công 

lập ở Việt Nam trong bối cảnh mới
 Lê Thị Hạnh  Tạp chí Thiết bị giáo dục  Số 284 2023

I Tạp chí quốc tế

119
Quality Management Of Logistics Services: Vietnamese 

Enterprise Research
Đỗ Diệu Linh

Journal of Positive School Psychology, Society of 

Psychology and Education

ISSN 27177564

Vol. 6 No.10 (2022)
2022

120
Livelihood vulnerability assessment to climate change: An 

empirical study in Quang Tri province, Vietnam’
Đỗ Thị Ngọc Thúy Journal of Economics and Development số 2 2023

121

Quality Management Of

Logistics Services:

Vietnamese Enterprise

Research

Đặng Thị Hiền

Journal of Positive

School Psychology

(Q2) 'ISSN

27177564

Vol. 6 No.10 (2022)
2022

122
Quality Management of Logistics Services: Vietnamese 

Enterprise Research
Nguyễn Thị Hiền Journal of Positive School Psychology

(Q2) 'ISSN

27177564

Vol. 6 No.10 (2022

2022

123 Developing Green Tourism in the Hotel Industry in Vietnam Nguyễn Thị Hiền
International Research Journal of Economics and 

Management Studies

ISSN: 2583-5238, Volume 2 ISSUE 3 No 

2 (2023)
2023

124
Factors affecting tourists' perceived value of ecotourism in 

Vietnam
Nguyễn Thị Hiền

International Journal of Applied Research in Social 

Sciences (IJARSS)
Volume 5, Issue 6, August 2023 2023

125

The Impact of EVFTA Agreement on Export Promotion of 

Vietnam Enterprises into the Eu Market and Some Proposed 

Solutions

Đỗ Huyền Mai
International journal of Advances in Engineering 

and Management (IJEAM)
ISSN: 2395-5252 Vol 3, Issue 7 2021

II Tạp chí trong nước

126
Du lịch biển vùng Duyên hải Nam Trung Bộ: Thực trạng và giải 

pháp
Hà Thị Thanh Thuỷ Kinh tế và Dự báo Số 13, tháng 7/2014 2014



127
Tăng cường hiệu quả kinh tế trong phát triển du lịch biển ở Việt 

Nam
Hà Thị Thanh Thuỷ Kinh tế và Dự báo Số Chuyên đề, tháng 7/2014 2014

128 Thu hút khách du lịch Lào đến với biển Bắc Trung Bộ Hà Thị Thanh Thuỷ Du lịch Số tháng 8/2014 2014

129
Năng lực cạnh tranh quốc gia của du lịch biển Việt Nam: so 

sánh với Thái Lan và Inđônêxia
Hà Thị Thanh Thuỷ Nghiên cứu kinh tế Số 11(483), tháng 11/2014 2014

130
Phát triển kinh tế du lịch biển ở Thái Lan và bài học cho Việt 

Nam
Hà Thị Thanh Thuỷ Nghiên cứu Kinh tế Số 6(445), tháng 6/2015 2015

131
Thực trạng thu hút khách quốc tế của du lịch biển Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Hà Thị Thanh Thuỷ Nghiên cứu Kinh tế Số 7 (458), tháng 7/ 2016 2016

132
Kinh tế biển xanh của Mỹ, Trung Quốc và một số bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam
Hà Thị Thanh Thuỷ Nghiên cứu Kinh tế Số 7 (470),  tháng 7/2017 2017

133

Đánh giá giá trị kinh tế nuôi trồng thủy sản bằng phương pháp 

giá thị trường: Nghiên cứu trường hợp nuôi tôm thẻ chân trắng 

và nuôi hà dây treo tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng 

Ninh

Hà Thị Thanh Thuỷ Phát triển bền vững Vùng Quyển 8, Số 2 (06/2018 2018

134
Đánh giá thực trạng công tác quản lý rừng tại Khu Bảo tồn 

thiên nhiên Thượng Tiến, Tỉnh Hòa Bình
Hà Thị Thanh Thuỷ Kinh tế và Dự báo Số 33 (11/2019) 2019

135
Đánh giá hoạt động kinh tế của cộng đồng dân tộc Sán Dìu tại 

huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Hà Thị Thanh Thuỷ Kinh tế và Dự báo Số 36(12/2019) 2019

136 Tác động của phát triển điện gió ngoài khơi đến du lịch biển Hà Thị Thanh Thuỷ Du lịch Số tháng 12/2020 2020

137 Các chỉ số đặc trưng trong đánh giá kinh tế biển xanh Hà Thị Thanh Thuỷ Du lịch Số tháng 11/2021 2021

138
Quản lý nhà nước về thủy sản trên địa bàn Quảng Ninh theo 

hướng bền vững: Thực trạng và Giải pháp
Hà Thị Thanh Thuỷ Phát triển bền vững Vùng Quyển 12, Số 4 (12/2022) 2022

139 Việt Nam: Nâng cao năng lực cạnh tranh gạo xuất khẩu Đỗ Diệu Linh Tạp chí Công thương Số 12 tháng 6/2015 2015

140
Kinh tế biển xanh của Mỹ, Trung Quốc và một số bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam
Đỗ Diệu Linh Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 7 (470), tháng 7/2017 2017

141

Đánh giá giá trị kinh tế nuôi trồng thủy sản bằng phương pháp 

giá thị trường: Nghiên cứu trường hợp nuôi tôm thể chân trắng 

và nuôi hà dây treo tại xã Lê Lợi, huyện Hoành Bồ, Tỉnh Quảng 

Ninh

Đỗ Diệu Linh Tạp chí Phát triển bền vững vùng
ISSN: 2354-07729, Quyển 8, Số 2 (06-

2018)
2018

142
Tác động của phát triển thủy điện MeKong đến an ninh lương 

thực ở Việt Nam
Đỗ Diệu Linh Tạp chí Công thương ISSN: 0866-7756, Số 13 - Tháng 10/2018 2018

143
Phát triển kinh tế biển Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập quốc 

tế: Hiện trạng và tương lai
Đỗ Diệu Linh Tạp chí Rừng và Môi trường

ISSN 1859-1248

Số 91 - Năm 2018
2018

144
Kinh nghiệm quốc tế trong phát triển kinh tế biển của một số 

khu vực trên thế giới- Bài học đối với Việt Nam
Đỗ Diệu Linh Tạp chí Công Thương Số 27, tháng 11/ 2020 2020

145
Phát triển kinh tế biển ở tỉnh Nam Định: tiềm năng, lợi thế và 

khó khăn, thách thức
Đỗ Diệu Linh Tạp chí Kinh tế và Dự báo Số 34, tháng 12/2021 2021

146
Xác định các giá trị thiệt hại do hạn hán gây ra cho ngành nông 

nghiệp
Đỗ Thị Ngọc Thúy Tạp chí Tài nguyên và Môi trường

ISSN 1859-1477

số 20 (322) tháng 10/ 2019
2019
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Nguyễn Thu Hằng
Tạp chí thiết bị giáo dục số 254 kỳ 1-12/2021, 2021

https://www.koreascience.or.kr/journal/OTGHEU.page
https://www.koreascience.or.kr/journal/OTGHEU.page
https://www.koreascience.or.kr/journal/OTGHEU.page
https://www.koreascience.or.kr/journal/OTGHEU.page
https://www.koreascience.or.kr/journal/OTGHEU.page
https://www.koreascience.or.kr/journal/OTGHEU.page


208
Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực quản trị kinh doanh tại 

Trường Đại học Tà nguyên và Môi trường Hà Nội
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Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia Nghiên cứu 

chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sử 

dụng hợp lý tài nguyên môi trường và phát triển 

bền vững.

Trường đại học Tài nguyên môi trường Hà 

Nội (Q1. Tr180)
2021

216
Thực trạng công tác quản lý tài nguyên du lịch dựa vào cộng 

đồng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
Th.s Phạm Văn Hoàng
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Bùi Thị Thu Tạp chí Kinh tế dự báo Số 29, tháng 11/2016 2016

253
Thực trạng thị trường bán lẻ và hành vi của người tiêu dùng 
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Journal of

Educational

Equipment

Số 229 – Kỳ

2 – tháng

01/11/2020

2020

372
Đề xuất một số giải pháp nâng cao vai trò của kiểm toán nội bộ 

tại các doanh nghiệp
Phạm Huy Hùng
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